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DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 2 (2024 - 2025)

Tên học phần: Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 3 (GE003DV01) – Số tín chỉ: 0.00
Lớp học phần:  0100    – Số hiệu lớp: 2040
Giảng viên:  Ngô Anh Chi
Ngày thi:  07/07/2025
Giờ thi:  10g00 Phòng thi: Phòng 021 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22113264 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 12/07/03 DL21121 Cấm thi

2 22400885 NGUYỄN NHỰT ANH 14/09/05 SE24111

3 22000720 HUỲNH PHƯƠNG GIA BẢO 28/11/02 TT20111

4 22400035 ĐOÀN KHƯƠNG DUY 30/01/03 PR24111

5 22123042 HỒ QUANG DUY 22/05/03 LG21111

6 22403061 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 05/09/05 LG24111 Cấm thi

7 2196186 LÊ VĂN ĐỆ 29/11/01 TC19111

8 22303192 NGUYỄN GIA HÀO 27/10/05 TT23111 Cấm thi

9 2194105 HOÀNG THỊ HỒNG 18/04/01 KS19111

10 2193651 TRẦN NGUYỄN THỤC KHA 17/11/01 KS19112

11 22001156 LÊ CÔNG PHƯỚC KHÁNH 02/06/02 KS20111

12 22009432 PHẠM DIỄM KIỀU 10/05/02 DL20121

13 2193241 PHẠM VƯƠNG HẢI LONG 01/11/01 NH19111

14 2190969 TỐNG HẢI LONG 05/12/01 TV19111

15 2194148 TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ 29/12/01 MD19111

16 22402719 HUỲNH PHÚ QUÍ 01/09/06 SE24111

17 22102925 HỒ NGUYÊN TÂM 20/04/03 PB21111

18 22402700 CAO QUỐC THÁI 15/09/06 SE24111

19 22400678 VÕ TRẦN MINH THƯ 14/10/06 EC24111

20 22013499 MAI XUÂN TIẾN 09/05/02 MD20111

21 22011328 HOÀNG HÀ TRANG 01/04/02 TV20111

22 2190934 TÔ THỊ XUÂN TRANG 12/01/01 NT19111

23 2183633 NGUYỄN ĐINH NGỌC TRÂN 01/01/00 DT1811

24 22100901 TRẦN ĐỨC TRÍ 25/09/03 NH21111

25 22401955 VŨ MẠNH TRƯỜNG 19/08/06 MK24111

26 22104767 PHÙNG NGỌC LÊ TÚ 14/06/03 BL21111

27 22103166 ĐỖ THỊ TƯỜNG VI 28/08/02 TV21111 Cấm thi

28 22122934 LÊ NGỌC TƯỜNG VY 16/12/03 BL21111

29 22000168 NGÔ NGỌC HÀ VY 08/06/02 FB20121 Cấm thi

30 2181053 PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VY 25/12/00 KS1811

31 22109929 LƯƠNG TRIỆU VỸ 22/01/03 NT21111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


